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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022


     Căn cứ vào phân phối chương, nội dung sách giáo khoa, Chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn và  Hướng dẫn thực hiện giảm tải chương trình bậc THCS của Bộ GD-ĐT;
    Căn cứ vào  Kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của BGH Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi; 
             Cá nhân xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021 – 2022 như sau:
A. PHẦN CHUNG 
I. Thông tin về giáo viên 
 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tâm
- Sinh ngày, tháng, năm:  08/10/1970  
- Trình độ, chuyên ngành đào tạo: Đại học - Toán
- Năm vào ngành: 1991
- Xếp loại chuyên môn năm học trước: Giỏi 
-Số điện thoại, địa chỉ  Email:0355056669,      ketamthuonghuy@gmail.com
- Chỗ ở hiện tại số 94, đường 3, phường Cát Lái, Quận 2, Tp HCM
II. Nhiệm vụ được giao:
Dạy toán 9/5; 8/2; Chủ nhiệm 8/2; Trưởng ban TTND
III. Đánh giá thực trạng 
    1. Học sinh (chất lượng bộ môn, phân loại đối tượng học sinh). 
        Tinh thần học tập của đa số các em học sinh lớp 8/2 tích cực. Một số em chưa tích cực, các em vào học trễ, lười tự học, chưa được phụ huynh kèm cặp và nhắc nhở. Khả năng tính toán còn yếu, nhiều em quên kiến thức cơ bản, thiếu kỹ năng làm bài (đặc biệt là học sinh lớp 9/5).
2. Chương trình (thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện).
Thuận lợi: Chương trình biên soạn theo định hướng chung với quan điểm tích hợp, tích cực, gắn với đời sống thực tế, đời sống xã hội, đặc điểm vùng miền.
Khó khăn: Học sinh phải học online nên việc trao đổi và kiểm tra đôn đốc khó khăn.
3. Phương tiện phục vụ môn học: Đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.  Tranh ảnh, phương tiện dạy học  phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn rất ít,( máy chiếu được trang bị đầy đủ ở các khối lớp). 
IV. Các mục tiêu thực hiện trong năm học 
1. Chất lượng chuyên môn: 
	LỚP 
	HỌC KÌ I
	HỌC KÌ II
	CẢ NĂM

	
	%TB Trở lên
	HS Giỏi
	%TB Trở lên
	HS Giỏi
	%TB Trở lên
	HS Giỏi

	9/5(33 hs)
	28(84,8%)
	10
(30,3%)
	30(90,9%)
	10
(30,3%)
	30(90,9%)
	10
(30,3%)

	8/2 (41 hs)
	38(92,7%)
	18
(43,9%)
	41
(100%)
	20
(48,8%)
	41
(100%)
	20
(48,8%)

	
	
	
	
	
	
	



2. Thực hiện chương trình 
  Điều chỉnh chương trình: Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông   cấp THCS ứng phó với dịch Covid- 19 theo công văn 4040/BGD-ĐT -GDTrH phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế  nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
            Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới các phương pháp giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh;Tích hợp với các môn Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn,… nhằm hình thành và phát triển các năng lực chung, năng lực chuyên biệt cho học sinh. Tăng cường, nâng cao hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các nguồn học liệu mở, khai thác thông tin trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông phong phú, đa dạng để xây dựng các chủ đề học tập theo sở thích, phát triển năng lực tự học theo tốc độ, cách học cá nhân. Hướng dẫn cụ thể việc soạn bài, học bài của HS; Động viên học sinh đọc thêm sách báo, nhất là các tác phẩm văn học có ích.
          Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, đảm bảo các nguyên tắc: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện đảm bảo tính phân hoá tới từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh. Động viên, khuyến khích, nhẹ nhàng, không gây áp lực trong đánh giá. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn bộ môn. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của học sinh: giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu văn, … Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng để học sinh thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học. 
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: 
Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và Nhà trường phát động. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh, trao đổi thông tin về ý thức học tập cũng như sự cố gắng tiến bộ của học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 
Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt các hoạt động đoàn thể do Trường, Công đoàn tổ chức.
B. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THÁNG 9 /2021 (PPCT)  TOÁN 9
1. Đại số 9
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt (nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp, PPDH, phương tiện DH, kiểm tra đánh giá ....)
	Ghi chú

	1
	Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba.
§1. Căn bậc hai
	- Mục tiêu: HS nắm định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm; Biết liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, máy tính bỏ túi, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại.
	

	2
	
§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
	

- Mục tiêu: HS biết cách tìm điều kiện xác định (hay có nghĩa) của. Biết vận dụng hằng đẳng thức  = | A | để rút gọn biểu thức.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	3
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Rèn kĩ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa,  biết vận dụng hằng đẳng thức [image: ]A để rút gọn biểu thức. Luyện tập về phép khai phương để rút gọn biểu thức,  tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	4
	§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
	- Mục tiêu: HS nắm nội dung định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Có kĩ năng vận dụng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	Chủ đề các phép tính về căn bậc hai

	
	
	
	

	5
	§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
	- Mục tiêu: HS nắm nội dung định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Có kĩ năng vận dụng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đỏi biểu thức.
- PPDH: giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện Đặt và: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	Chủ đề các phép tính về căn bậc hai

	6
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Rèn kĩ năng vận dụng thành thạo hai quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai vào các bài tập tính toán, rút gọn biểu thức và giải phương trình.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	Chủ đề các phép tính về căn bậc hai

	7
	§6,7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	- Mục tiêu: HS biết đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn. HS nắm các kĩ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn. Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
HS biết cách khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu và biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	Chủ đề biến đổi đơn giản các biểu thức chứa căn thức bậc hai.

	
	
	
	

	8
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Rèn các kĩ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu. Rèn kĩ năng thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	Chủ đề biến đổi đơn giản các biểu thức chứa căn thức bậc hai



1. Hình  học 9
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt (nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp, PPDH, phương tiện DH, kiểm tra đánh giá ....)
	Ghi chú:

	1, 2
	Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	
- Mục tiêu: HS biết thiết lập các hệ thức b2 = ab'; c2 = ac'; h2 = b'c'; bc = ah;  và củng cố định lý Py ta go  a2 = b2 + c2. Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, thước êke,…
	

	3,4
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Rèn luyện kĩ năng vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, thước êke,…
	

	5,6
	Chủ đề: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
	- Mục tiêu: HS nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Tính được các tỉ số lượng giác của góc đặc biệt 300; 450; 600. Nắm vững nội dung định lí của hai góc phụ nhau, các tính chất các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Biết dựng các góc khi cho một trong các tỉ số lượng giác của nó. Biết vận dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn vào giải các bài tập.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, thước êke,…
	

	7,8
	Chủ đề: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.-Luyện tập
	- Mục tiêu: Rèn cho HS kĩ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của nó. Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh một số công thức lượng giác đơn giản. Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, thước êke,…
	




1. Đại số 8
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt (nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp, PPDH, phương tiện DH, kiểm tra đánh giá ....)
	Ghi chú

	1
	Nhân đơn thức với đa thức
	- Mục tiêu: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức, thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	2
	Nhân đa thức với đa thức
	- Mục tiêu: Học sinh nắm vững và vận dụng tốt quy tắc nhân đa thức, giải bài toán rút gọn, tính giá trị biểu thức và tìm
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	3
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về  nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức 
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	4
	Chủ đề: Những HĐT đáng nhớ (3 HĐT đầu)
	- Mục tiêu: HS nắm vững các HĐT đáng nhớ: bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương; biết áp dụng để tính nhẩm, tính hợp lí. 
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	
	
	
	

	5
	Chủ đề: Những HĐT đáng nhớ (3 HĐT đầu)- luyện tập
	- Mục tiêu: Cũng cố kiến thức về  các HĐT đáng nhớ: bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương 
- PPDH: giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện Đặt và: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	6
	Chủ đề: Những HĐT đáng nhớ (4 HĐT tiếp theo)
	- Mục tiêu: Hs nắm vững các HĐT đáng nhớ: bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương; biết áp dụng để tính nhẩm, tính hợp lý..
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	7
	 Chủ đề: HĐT đáng nhớ tiếp theo -Luyện tập
	- Mục tiêu: Cũng cố kiến thức về  7 HĐT đáng nhớ; rèn kỹ năng vận dụng các HĐT vào giải toán..
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	
	
	
	

	8
	Chủ đề: HĐT đáng nhớ tiếp theo -Luyện tập
	- Mục tiêu: Cũng cố kiến thức về  7 HĐT đáng nhớ; rèn kỹ năng vận dụng các HĐT vào giải toán.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	



1. Hình học 8
	Tiết theo PPCT
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt (nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp, PPDH, phương tiện DH, kiểm tra đánh giá ....)
	Ghi chú

	1
	Tứ giác
	- Mục tiêu: Nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giáclồi, định lí về tổng các góc của tứ giác, tính được số đo góc của một tứ giác
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	2
	Hình thang (Bài tập 10: Không yêu cầu)
	- Mục tiêu: Nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang. Nhận biết và vẽ được hình thang. Tính số đo các góc của hình thang.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	3
	Hình thang cân
	- Mục tiêu: Nắm được định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân để giải các bài tập về tính toán và chứng minh đơn giản.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	4
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về hình thang, hình thang cân.
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	
	
	
	

	5
	Đường trung bình của tam giác
	- Mục tiêu: Nắm được khái niệm đường trung bình của tam giác; định lý 1 và định lý 2 về tính chất đường trung bình của tam giác. Vận dụng được hai định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đoạn thẳng song song
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	6
	Đường  trung bình của hình thang)
	- Mục tiêu: Nắm được khái niệm đường trung bình của hình thang, định lý 3 và định lý 4 về tính chất đường trung bình của hình thang. Vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đoạn thẳng song song 
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	7
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Củng cố định nghĩa và tính chất đường trung bình của tam giác và của hình thang. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác; chứng minh; tính độ dài đoạn thẳng
- PPDH: giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	

	
	
	
	

	8
	Luyện tập
	- Mục tiêu: Củng cố định nghĩa và tính chất đường trung bình của tam giác và của hình thang. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác; chứng minh; tính độ dài đoạn thẳng
- PPDH: Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp.
- Phương tiện: SGK, Máy tính bảng hoặc máy tính hoặc điện thoại, máy tính bỏ túi,...
	



                                                    Cát Lái, ngày 06 tháng 9 năm 2021
                                                                             Người lập kế hoạch

	
                                                                         GV: Nguyễn Thị Tâm
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